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Phụ lục số 03 
DANH MỤC TSCĐ, VTTB CÓ CHỨA CTNH THANH LÝ 
(Kèm theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản ngày 11/8/2025) 

STT Tên tài sản bán đấu giá Đvt 
Số 

lượng 

Trọng 
lượng 

quy đồi 
(kg) 

Hiện trạng chất 
lượng 

Mã 
CTNH 

1 2 3 4 5  6 7 

1 Tủ điều khiển và bảo vệ Cái 13,0 3.250 

VTTB tháo dỡ từ 
TSCĐ có chứa 
CTNH 19 02 05 

2 Tủ điều khiển Cái 1,0 100 

VTTB tháo dỡ từ 
TSCĐ có chứa 
CTNH 19 02 05 

3 
MBA 31,5kVA-35/0,4kV  
No DC30432057-3 Cái  1,0 680 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

4 
MBA 31,5kVA-35/0,4kV  
No 161 Cái  1,0 692 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

5 

MBA 50KVA-
10/22/0,4kV  No 021104-
11 Cái  1,0 700 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

6 
MBA 50KVA-22/0,4kV  
No 0612-347 Cái  1,0 1.250 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

7 
MBA 50KVA-35/0,4kV  
No 442 Cái  1,0 784 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

8 
MBA 50KVA-35/0,4kV  
No 9843-25 Cái  1,0 923 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

9 
MBA 50KVA-35/0,4kV  
No 9943-22 Cái  1,0 755 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

10 
MBA 50KVA-35/0,4kV  
No 264 Cái  1,0 787 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

11 
MBA 50KVA-35/0,4kV  
No 458 Cái  1,0 784 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

12 
MBA 50KVA-35/0,4kV  
No 479 Cái  1,0 743 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

13 
MBA 50KVA-35/0,4kV  
No 268 Cái  1,0 815 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
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STT Tên tài sản bán đấu giá Đvt 
Số 

lượng 

Trọng 
lượng 

quy đồi 
(kg) 

Hiện trạng chất 
lượng 

Mã 
CTNH 

1 2 3 4 5  6 7 
19 07 01 

14 
MBA 50KVA-35/0,4kV  
No 300 Cái  1,0 893 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

15 
MBA 50KVA-35/0,4kV  
No 991304-56 Cái  1,0 880 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

16 
MBA 50KVA-35/0,4kV  
No 267 Cái  1,0 838 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

17 
MBA 50KVA-35/0,4kV  
No 432 Cái  1,0 784 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

18 
MBA 50KVA-35/0,4kV  
No 9943-29 Cái  1,0 860 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

19 
MBA 50KVA-35/0,4kV  
No 265 Cái  1,0 809 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

20 
MBA 50KVA-35/0,4kV  
No 617 Cái  1,0 784 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

21 
MBA 50KVA-35/0,4kV  
No 3270312 Cái  1,0 535 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

22 
MBA 50KVA-35/0,4kV  
No 430 Cái  1,0 784 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

23 
MBA 50KVA-35/0,4kV  
No 991304-57 Cái  1,0 825 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

24 
MBA 50KVA-35/0,4kV  
No 3280312 Cái  1,0 580 

TSCĐ thanh lý có 
chứa CTNH 

11 04 01 
17 03 04 
18 02 01 
19 07 01 

25 Bình dầu phụ Bình 7,0 35 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 11 04 01 

26 Dầu Máy biến áp Lít 80,0 69 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 17 03 04 

27 Máy biến dòng điện 35 kV Cái 3,0 114 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 11 04 01 

28 Tủ RTU Cái 1,0 200 Vật tư thu hồi chứa 19 02 05 
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STT Tên tài sản bán đấu giá Đvt 
Số 

lượng 

Trọng 
lượng 

quy đồi 
(kg) 

Hiện trạng chất 
lượng 

Mã 
CTNH 

1 2 3 4 5  6 7 
CTNH 

29 Tủ tín hiệu trung tâm Cái 1,0 500 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

30 
Tủ điều khiển và bảo vệ 
MBA Cái 2,0 1.500 

Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

31 
Tủ bảo vệ đường dây 
110kV Cái 1,0 750 

Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

32 ắc quy kín khí 12V-200Ah Bình 100,0 1.300 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 06 01 

33 
Bộ chuyển nấc MBA hỏng 
(CD) Bộ 1,0 1 

Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 11 04 01 

34 
Bộ điều áp dưới tải 
(OLTC)-MR Bộ 1,0 13 

Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 11 04 01 

35 Biến điện áp (TU ) 35kV Cái 1,0 38 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 11 04 01 

36 
Đồng hồ đo nhiệt độ cuộn 
dây MBA 110kV Cái 2,0 26 

Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

37 Điều hoà các loại(cái) Bộ 11,0 550 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 03 

38 Điều hoà các loại(cái) Cái 2,0 76 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 03 

39 
Điều hoà 1 chiều 12000 
BTU Bộ 6,0 150 

Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 03 

40 
Điều hoà 1 chiều 18000 
BTU Cái 4,0 152 

Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 03 

41 Điều hoà 2 cục 24000BTU Cái 29,0 1.102 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 03 

42 Thiết bị Router Bộ 1,0 25 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

43 Tủ điều khiển máy cắt Bộ 2,0 76 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

44 Tủ điều khiển MC Cái 11,0 418 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

45 
Biến dòng điện TI 24kv 
(22kv) các loại Quả 1,0 38 

Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 11 04 01 

46 Main công tơ điện tử Cái 445,0 45 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 06 

47 Tủ bảo vệ Máy biến áp Tủ 2,0 76 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

48 Lốc điều hoà Cái 1,0 18 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 03 

49 ắc quy 12v 90 Ah Bình 3,0 39 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 06 01 

50 Bình ắc quy thu hồi hỏng Cái 1,0 13 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 06 01 

51 Bình ắc quy thu hồi hỏng Cái 3,0 39 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 06 01 

52 Bình ắc quy các loại Cái 1,0 13 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 06 01 

53 Biến tần thu hồi Cái 1,0 95 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

54 Main board Cái 4,0 1 Vật tư thu hồi chứa 19 02 06 
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STT Tên tài sản bán đấu giá Đvt 
Số 

lượng 

Trọng 
lượng 

quy đồi 
(kg) 

Hiện trạng chất 
lượng 

Mã 
CTNH 

1 2 3 4 5  6 7 
CTNH 

55 TU 22kV cháy hỏng Cái 1,0 38 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 11 04 01 

56 
Công tơ điện tử 1 pha RF 
5-80A DDS26D Cái 1.000,0 500 

Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

57 
Công tơ điện tử 1 pha RF 
5-80A DDS26D Cái 25,0 13 

Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

58 

Công tơ điện tử 3 pha 1 
biểu giá 10(100)A-
220/380V-CCX1-DTS27 Cái 200,0 200 

Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

59 

Công tơ điện tử 3 pha 1 
biểu giá 10(100)A-
220/380V-CCX1-DTS27 Cái 70,0 70 

Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

60 Bộ tập trung dữ liệu DCU Cái 87,0 9 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

61 Thiết bị Router Bộ 80,0 8 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

62 
Thiết bị đọc chỉ số công tơ 
điện tử RF Cái 1.134,0 11 

Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

63 Modem các loại hỏng Cái 338,0 7 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

64 Modem Cái 359,0 7 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

65 Module RF Cái 205,0 4 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 06 

66 Đồng hồ báo dầu Bộ 1,0 13 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 11 04 01 

67 
Đồng hồ chỉ thị nấc 
(OLTC) Cái 1,0 13 

Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 11 04 01 

68 Cầu dao phụ tải 24kV Bộ 8,0 616 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 11 04 01 

69 Đồng hồ vôn các loại Cái 99,0 20 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

70 Đồng hồ am fe các loại Cái 297,0 59 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

71 Khởi động từ Cái 2,0 8 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

72 Đồng hồ các loại hỏng Cái 7,0 35 
Vật tư thu hồi chứa 
CTNH 19 02 05 

Tổng cộng: 72 danh  mục 


